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1. Tên học phần:  Công nghệ sinh học đại cương (General Biotechnology)
[bookmark: _Hlk525633142][bookmark: _Hlk525630885]Mã số học phần: 7060312
[bookmark: _Hlk525632523]Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
[bookmark: _Hlk525633485]Số tiết học phần
	Lý thuyết :20
	Bài tập: 10
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 50


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Linh	0603-08
       2. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc- Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 7010308
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên hiểu và nắm bắt được các quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể sống, các thành phần hóa học xây dựng tế bào sống, vai trò của enzim trong chuyển hóa và trao đổi chất, đặc điểm ứng dụng của vi sinh vật, cơ chế tổng hợp vật liệu di truyền, xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học, ứng dụng của các phương pháp sinh học trong công nghệ hóa học sản xuất các hợp chất hữu cơ.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Ứng dụng kiến thức môn học trong các lĩnh vực công nghệ hóa học, xử lý môi trường.
4.2.2. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tìm, đọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Đặc điểm các quá trình sinh học; Các vật liệu sinh học (cơ chất tự nhiên sinh học); Chất xúc tác sinh học (enzim); Vi sinh vật và ứng dụng; axit nucleic, vật liệu di truyền; Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường; Các phương pháp sinh học trong công nghệ hoá học.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	3
	

	1.1
	Định nghĩa về công nghệ sinh học
	
	4.1.1

	1.2
	1.2. Phân loại các nhóm công nghệ sinh học
	
	4.1.1

	1.3
	 Đặc điểm các quá trình sinh học
	
	4.1.1

	1.4
	Vật liệu để xây dựng tế bào
	
	4.1.2

	Chương 2
	CÁC VẬT LIỆU TỰ NHIÊN (CƠ CHẤT TỰ NHIÊN SINH HỌC)
	3 
	

	2.1
	2.1. Protein
	
	4.1.1

	2.2
	Gluxit
	
	4.1.1

	2.3
	Lipid
	
	4.1.1

	Chương 3
	CHẤT XÚC TÁC SINH HỌC (ENZIM)
	8
	

	3.1
	Khái niệm về enzim
	
	4.1.1

	3.2
	Vai trò và cơ chế làm việc của enzim
	
	4.1.1

	3.3
	Cấu tạo, tính chất của enzim
	
	4.1.1

	3.4
	Các đặc tính xúc tác của enzim
	
	4.1.1

	3.5
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ của enzim
	
	4.1.1

	3.6
	Các nguồn thu nhận enzim
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.7
	 Phạm vi ứng dụng của enzim
	
	4.1.2

	Chương 4
	VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG
	9
	

	4.1
	Một số đặc điểm chung của vi sinh vật
	
	4.1.1

	4.2
	Phân loại và hình thái vi sinh vật
	
	4.1.1

	4.3
	Điều kiện sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
	
	4.1.1

	4.4
	Các sản phẩm lên men của công nghiệp vi sinh
	
	4.1.2

	4.5
	Sinh khối vi sinh vật
	
	4.1.1

	4.6
	4.6. Sản xuất protein từ vi sinh vật
	
	4.1.2

	4.7
	Các sản phẩm trao đổi chất
	
	4.1.1

	4.8
	Các ứng dụng khác của vi sinh vật 
	
	4.1.2

	Chương 5
	AXIT NUCLEIC VÀ VẬT LIỆU DI TRUYỀN
	5
	

	5.1
	Axit nucleic
	
	4.1.1

	5.2
	Vật liệu di tryền 
	
	4.1.1

	Chương 6
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
	8
	

	6.1
	Công nghệ sinh học trong xử lý nước thải
	
	4.1.1 và 4.1.2

	6.2
	Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải rắn
	
	4.1.1 và 4.1.2


[bookmark: _Hlk525632951]7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
- Thảo luận và thuyết trình nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. PGS.TS Nguyễn Hoàng Lộc, Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học, NXB ĐH Huế
[2]. Đặng Đình Kim (Chủ biên), Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
[3]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Hóa học hữu cơ, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 
1. Tìm hiểu về các quá trình sinh học xảy ra trong tự nhiên (Tài liệu môn học) (2 tiết)
2. Tìm hiểu về các quá trình chuyển hóa trong tự nhiên (quang hợp, tổng hợp tinh bột, phân giải hợp chất hữu cơ...) (Tài liệu môn học) (2 tiết)
3. Tìm hiểu về protein, lipit, gluxit (Tài liệu môn học) (2 tiết)
	6
	0
	0
	
+Tài liệu [1], [3]

	2
	Chương 2
1. Vai trò và chức năng của protein (Tài liệu môn học) (2 tiết)
2. Vai trò, chức năng của gluxit (Tài liệu môn học) (2 tiết)
3. Vai trò, chức năng của lipit (Tài liệu môn học) (2 tiết)
	6
	0
	0
	Tài liệu [1], [2]

	3
	Chương 3
1. Tìm hiểu về enzim và ứng dụng trong công nghiệp (Tài liệu môn học) (2 tiết)
2. Tìm hiểu ứng dụng của enzim trong CN chế biến thực phẩm (Tài liệu môn học) (2 tiết)
3. Tìm hiểu ứng dụng của enzim trong CN dược (Tài liệu môn học) (2 tiết)
4. Tìm hiểu ứng dụng của enzim trong CN giấy (Tài liệu môn học) (2 tiết)
5. Tìm hiểu ứng dụng của enzim trong CN sản xuất chất tẩy rửa (Tài liệu môn học) (2 tiết)
	3
	
	5
	Tài liệu [1], [2], [3]

	4
	Chương 4
1. Tìm hiểu ứng dụng của sinh khối VSV trong công nghiệp (Tài liệu môn học) (3 tiết)
2. Tìm hiểu quá trình sản xuất thuốc kháng sinh từ VSV (Tài liệu môn học) (3 tiết)
3. Tìm hiểu ứng dụng của VSV trong xử lý nước thải (Tài liệu môn học) (3 tiết)
4. Tìm hiểu ứng dụng VSV trong xử lý chất thải rắn (Tài liệu môn học) (3 tiết)
	
	
	
	Tài liệu [1], [3]

	5
	Chương 5
1. Tìm hiểu về sự hình thành axit nucleic trong tự nhiên (Tài liệu môn học) (4 tiết)

2. Tìm đọc về ADN, ARN (Tài liệu môn học) (4 tiết)
3. Tìm đọc vai trò, chức năng của ADN, ARN (Tài liệu môn học) (2 tiết)
	
	
	
	Tài liệu [1], [5]

	6
	Chương 6
1. Tìm hiểu xử lý nước thải bằng CNSH (Tài liệu môn học) (3 tiết)
2. Tìm hiểu xử lý nước thải nhà máy lọc hóa dầu bằng CNSH (Tài liệu môn học) (3 tiết)
3. Tìm hiểu xử lý rác thải rắn bằng CNSH (Tài liệu môn học) (2 tiết)
	
	
	
	Tài liệu [1], nguồn khác
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